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	I
	Lãnh đạo đơn vị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lê Thị Chung
	
	
	Hiệu trưởng
	Toàn bộ HĐ nhà trường, dạy môn Ngữ văn
	
	
	GV THPT III
	ThS
	Ngữ văn
	Chính quy
	B1
	
	Sau ĐH, CCCT, QLNN

	2
	Cù Chính Bình
	28/03/1976
	
	P.Hiệu trưởng
	Giảng dạy môn Sinh học, Phụ trách quản lý chuyên môn
	28/03/1976
	28/03/1976
	GV THPT III
	ThS
	SP Sinh
	Chính quy
	B1
	
	Sau ĐH, TCCT, QLNN

	3
	Nguyễn Thành Công
	05/03/1979
	
	P.Hiệu trưởng
	Giảng dạy môn Lịch sử, Phụ trách nề nếp GV, KĐCL
	05/03/1979
	05/03/1979
	GV THPT III
	ĐH
	Lịch sử
	Chính quy
	B1
	
	Sau ĐH, TCCT, QLNN

	4
	Nguyễn Xuân Sinh
	19/11/1981


	
	P.Hiệu trưởng
	Giảng dạy môn Lịch sử, Phụ trách CSVC, nề nếp học sinh, lao động
	08/09/2004
	08/09/2004
	GV THPT III
	TS
	Lịch sử
	Chính quy
	B1
	
	

	II
	Tổ Toán - Tin

	1
	Cao Thị Thanh Vân
	 
	21/11/1976
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Tin; chủ nhiệm
	01/12/2002
	01/12/2002
	GV THPT III
	ĐH
	SP Tin
	Chính quy
	Av-A
	ĐH
	 

	2
	Trần Ngọc An
	15/04/1981
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Tin
	01/09/2006
	01/09/2006
	GV THPT III
	ĐH
	SP Tin
	Chính quy
	Av-A
	ĐH
	 

	3
	Trần Thị Lệ
	 
	01/02/1986
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Tin
	20/09/2010
	20/09/2010
	GV THPT III
	ĐH
	SP Tin
	Chính quy
	 
	ĐH 
	 

	4
	Nguyễn Văn Điệu
	16/06/1977
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Toán, chủ nhiệm;
	12/09/2000
	12/09/2000
	GV THPT III
	ĐH
	SP Toán
	Chính quy
	Av-A
	ĐH
	 

	5
	Bùi Thị Lệ
	 
	06/02/1976
	Chủ tịch CĐ
	Giảng dạy môn Toán, Chủ tịch Công đoàn
	20/09/2001
	20/09/2001
	GV THPT III
	ĐH
	SP Toán
	Chính quy
	Av-A
	ĐH
	 

	6
	Lê Hữu Tuấn
	14/09/1982
	 
	Tổ trưởng
	Giảng dạy môn Toán; chủ nhiệm, Tổ trưởng
	08/09/2004
	08/09/2004
	GV THPT III
	ThS
	SP Toán
	Chính quy
	Av-A
	ĐH
	 

	7
	Phan Văn Huynh
	16/07/1979
	 
	P Tổ trưởng
	Giảng dạy môn Toán, P Tổ trưởng, chủ nhiệm
	02/11/2004
	02/11/2004
	GV THPT III
	ĐH
	SP Toán
	Chính quy
	Av-A
	ĐH
	 

	8
	Đinh Huy Lưu
	23/11/1981
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Tin, Toán, Phó tổ trưởng
	26/03/2005
	26/03/2005
	GV THPT III
	ĐH
	SP Toán
	Chính quy
	Av-A
	ĐH
	 

	9
	Nguyễn Quốc Việt
	10/10/1982
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Toán; chủ nhiệm
	01/09/2005
	01/09/2005
	GV THPT III
	ĐH
	SP Toán
	Chính quy
	Av-A
	 
	 

	10
	Trần Quang Lực
	06/10/1978
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Toán
	01/10/2003
	01/10/2003
	GV THPT III
	Ths
	SP Toán
	Chính quy
	Av-A
	ĐH
	

	11
	Hoàng Xuân Huế
	22/11/1980
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Toán
	26/09/2007
	26/09/2007
	GV THPT III
	ĐH
	SP Toán
	Chính quy
	Av-A
	 
	

	12
	Thái Thị Châu
	 
	25/07/1983
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Toán; chủ nhiệm
	24/09/2008
	24/09/2008
	GV THPT III
	ĐH
	SP Toán
	Chính quy
	Av-A
	 
	

	13
	Nguyễn Thị Hợi
	 
	20/08/1983
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Toán, chủ nhiệm
	01/09/2009
	01/09/2009
	GV THPT III
	ĐH
	SP Toán
	Chính quy
	Av-A
	 
	

	14
	Nguyễn Văn Tú
	28/03/1984
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Toán, chủ nhiệm
	01/09/2009
	01/09/2009
	GV THPT III
	ĐH
	SP Toán
	Chính quy
	Av-A
	 
	

	15
	Nguyễn Thị Huyền 
	 
	16/05/1988
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Toán, chủ nhiệm
	20/09/2010
	20/09/2010
	GV THPT III
	ĐH
	SP Toán
	Chính quy
	 
	 
	

	16
	Trịnh Thị Thanh Thảo 
	 
	25/07/1987
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Toán
	20/09/2010
	20/09/2010
	GV THPT III
	ĐH
	SP Toán
	Chính quy
	 
	 
	 

	17
	Lê Thành Công
	21/03/1979 
	
	Thư ký
	Giảng dạy môn Toán, Thư ký hội đồng
	09/03/2002
	09/03/2002
	GV THPT III
	ĐH
	SP Toán
	Chính quy
	 
	ĐH 
	 

	18
	Nguyễn Hữu Phước
	12/10/1983
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Toán, chủ nhiệm
	24/09/2008
	24/09/2008
	GV THPT III
	ĐH
	SP Toán
	Chính quy
	Av-A
	 
	 

	III
	Tổ Vật lí - KTCN

	1
	Đinh Xuân Vinh
	17/07/1976
	 
	Tổ trưởng
	Giảng dạy môn Vật lí; tổ trưởng
	13/11/2001
	13/11/2001
	GV THPT III
	ThS
	SP Vật lí
	Chính quy
	B1
	 
	 

	2
	Trần Hữu Tú
	15/04/1974
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Vật lí, chủ nhiệm
	12/09/2000
	12/09/2000
	GV THPT III
	ĐH
	SP Vật lí
	Chính quy
	Av-A
	 
	 

	3
	Nguyễn Văn Chuyên
	05/12/1979
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Vật lí, chủ nhiệm
	05/09/2005
	05/09/2005
	GV THPT III
	ĐH
	SP Vật lí
	Chính quy
	Av-A
	 
	 

	4
	Phạm Minh Hà
	29/05/1977
	 
	P. Tổ trưởng
	Giảng dạy môn Vật lí, chủ nhiệm, P Tổ trưởng
	01/09/2006
	01/09/2006
	GV THPT III
	
	SP Vật lí
	Chính quy
	Av-A
	 
	

	5
	Nguyễn Hoàng Văn
	19/11/1984
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Vật lí, chủ nhiệm
	26/09/2007
	26/09/2007
	GV THPT III
	ThS
	SP Vật lí
	Chính quy
	B1
	 
	

	6
	Nguyễn Thị Thái
	 
	28/07/1985
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Vật lí
	24/09/2004
	24/09/2004
	GV THPT III
	
	SP Vật lí
	Chính quy
	Av-A
	 
	

	7
	Nguyễn Thị Hà Giang 
	
	19/10/1989


	Giáo viên
	Giảng dạy môn Vật lí
	15/08/2011 
	15/08/2011
	GV THPT III
	Th.S
	SP Vật lí
	Chính quy
	 
	 
	 

	8
	Bùi Thị Hà
	
	20/10/1980


	Giáo viên
	Giảng dạy môn Kĩ thuật công nghiệp
	09/11/2005
	09/11/2005
	GV THPT III
	ĐH
	SP KT
	Chính quy
	Av-A
	 
	 

	IV
	Tổ Hóa học

	1
	Trần Thị Thu Hương
	 
	20/02/1985
	Tổ trưởng
	Giảng dạy môn Hóa; tổ trưởng
	26/09/2007
	26/09/2007
	GV THPT III
	ĐH
	SP Hóa
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	2
	Trần Thị Thọai
	 
	22/01/1985
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Hóa;  chủ nhiệm
	24/09/2008
	24/09/2008
	GV THPT III
	ĐH
	SP Hóa
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	3
	Trần Văn Trung
	10/04/1985
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Hóa, Phó Tổ trưởng, chủ nhiệm
	24/09/2008
	24/09/2008
	GV THPT III
	ĐH
	SP Hóa
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	4
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	 
	02/09/1979
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Hóa
	08/09/2004
	 
	GV THPT III
	ĐH
	SP Hóa
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	5
	Đặng Thị Lan
	 
	12/08/1988
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Hóa;  chủ nhiệm
	 
	18/08/2011
	GV THPT III
	ĐH
	SP Hóa
	Chính quy
	 
	
	 

	6
	Nguyễn Thị Trang
	 
	01/01/1990
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Hóa
	 
	 
	GV THPT III
	ĐH
	SP Hóa
	Chính quy
	 
	
	

	7
	Hồ Thị Huệ
	 
	01/01/1990
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Hóa, chủ nhiệm
	 
	01/10/2012
	GV THPT III
	ĐH
	SP Hóa
	
	Av-A
	
	

	8
	Đặng Tiến Dũng
	02/02/1991
	
	Phó BT Đoàn
	Giảng dạy môn Hóa học, Phó Bí thư Đoàn trường
	04/09/2017
	04/09/2017
	GV THPT III
	ĐH
	SP Hóa
	Chính quy
	B
	B
	

	V
	Tổ  Sử – Địa - GDCD
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Lệ Thuỷ
	 
	01/11/1980
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Địa; chủ nhiệm
	09/09/2004
	09/09/2004
	GV THPT III
	ĐH
	SP Địa lí
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	2
	Hà Thị Hồng
	 
	02/09/1981
	P Tổ trưởng
	Giảng dạy môn Địa; chủ nhiệm, Phó Tổ trưởng
	01/09/2004
	01/09/2004
	GV THPT III
	ĐH
	SP Địa lí
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	3
	Hoàng Minh Khánh
	20/03/1982
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Địa; chủ nhiệm
	01/09/2006
	01/09/2006
	GV THPT III
	ĐH
	SP Địa lí
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	4
	Bùi Thị Huyền
	 
	06/06/1983
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Địa; chủ nhiệm
	01/11/2008
	01/11/2008
	GV THPT III
	ĐH
	SP Địa lí
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	5
	Lê Thị Hồng Thúy
	 
	27/04/1980
	
	Giảng dạy môn GDCD
	01/09/2005
	01/09/2005
	GV THPT III
	ĐH
	SP GDCD
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	6
	Hồ Thị Quỳnh Giao
	 
	15/03/1983
	P.Tổ trưởng
	Giảng dạy môn GDCD
	01/09/2006
	01/09/2006
	GV THPT III
	ĐH
	SP GDCD
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	7
	Nguyễn Thị Đào 
	
	11/06/1987
	Giáo viên
	Giảng dạy môn GDCD
	15/08/2011
	15/08/2011
	GV THPT III
	ĐH
	SP GDCD
	Chính quy
	Av-A
	
	

	8
	Võ Thị Vân
	
	20/09/1979


	Tổ trưởng
	Giảng dạy môn Lịch sử, Tổ trưởng, Chủ nhiệm
	01/12/2002
	12/01/2002
	GV THPT III
	ĐH
	SP Lịch sử
	Chính quy
	Av-A
	
	

	9
	Đỗ Văn Đào
	11/11/1985
	
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Lịch sử, chủ nhiệm
	01/02/2009
	01/02/2009
	GV THPT III
	ĐH
	SP Lịch sử
	Chính quy
	
	
	

	10
	Hoàng Thị Tâm
	
	02/05/1989
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Lịch sử
	11/08/2014
	11/08/2014
	GV THPT
	ĐH
	SP Lịch sử
	Chính quy
	Av-B
	A
	

	11
	Chu Văn Ngọc
	01/09/1993
	
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Lịch sử, chủ nhiệm
	03/03/2017
	03/03/2017
	GV THPT III
	ĐH
	SP Lịch sử
	Chính quy
	
	
	 

	VI
	Tổ Ngữ văn
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 

	1
	Nguyễn Hồng Quang
	16/04/1979
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Ngữ văn; chủ nhiệm
	03/09/2003
	03/09/2003
	GV THPT III
	ĐH
	SP Văn
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	2
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	 
	06/04/1979
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Ngữ văn
	20/09/2001
	20/09/2001
	GV THPT III
	ĐH
	SP Văn
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	3
	Nguyễn Thị Hà
	 
	28/08/1980
	P Tổ trưởng
	Giảng dạy môn Ngữ văn, chủ nhiệm, P Tổ trưởng
	08/09/2004
	08/09/2004
	GV THPT III
	ĐH
	SP Văn
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	4
	Trần Thị Thanh Huyền
	 
	10/10/1983
	Tổ trưởng
	Giảng dạy môn Ngữ văn,Tổ trưởng
	01/09/2005
	01/09/2005
	GV THPT III
	ĐH
	SP Văn
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	5
	Nguyễn Thị Nhung
	 
	23/03/1980
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Ngữ văn, chủ nhiệm
	01/09/2005
	01/09/2005
	GV THPT III
	ĐH
	SP Văn
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	6
	Lê Minh Dương
	23/11/1980
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Ngữ văn
	08/09/2004
	08/09/2004
	GV THPT III
	ĐH
	SP Văn
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	7
	Hoàng Thị Khánh Ly
	 
	16/08/1982
	P.Tổ trưởng
	Giảng dạy môn Ngữ văn; chủ nhiệm
	01/09/2006
	01/09/2006
	GV THPT III
	ĐH
	SP Văn
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	8
	Trần Thị Nhung
	 
	16/10/1981
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Ngữ văn
	24/09/2008
	24/09/2008
	GV THPT III
	ĐH
	SP Văn
	Chính quy
	 
	
	 

	9
	Lê Thị Bé
	 
	12/07/1985
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Ngữ văn
	24/09/2008
	24/09/2008
	GV THPT III
	ĐH
	SP Văn
	Chính quy
	 
	
	

	10
	Nguyễn Châu Nhật Linh
	
	26/11/1993
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Ngữ văn, chủ nhiệm
	29/08/2016
	29/08/2016
	GV THPT III
	ĐH
	SP Văn
	Chính quy
	
	
	

	VII
	Tổ Anh  văn

	1
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	
	02/03/1976
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Tiếng Anh, chủ nhiệm
	01/11/1999
	01/11/1999
	GV THPT III
	ĐH
	SP Anh
	Chính quy
	C1
	
	 

	2
	Bùi Thị Kim Đức
	
	20/05/1981
	Tổ phó
	Giảng dạy môn Tiếng Anh; phó tổ trưởng
	01/09/2005
	01/09/2005
	GV THPT III
	ĐH
	SP Anh
	Chính quy
	C1
	
	 

	3
	Nguyễn Thị Lưu Thuỷ
	
	18/10/1981
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Tiếng Anh, chủ nhiệm
	01/09/2005
	01/09/2005
	GV THPT III
	ĐH
	SP Anh
	Chính quy
	C1
	
	 

	4
	Bùi Thị  Như Dung
	
	25/10/1990 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Tiếng Anh
	16/01/2013
	13/9/2017
	GV THPT III
	ĐH
	SP Anh
	Chính quy
	C2
	
	 

	5
	Trần Thị Kim Anh
	
	24/08/1978
	Tổ trưởng
	Giảng dạy môn Tiếng Anh, Tổ trưởng, Chủ nhiệm
	15/09/2004
	15/09/2004
	GV THPT III
	ĐH
	SP Anh
	Chính quy
	C1
	
	 

	6
	Nguyễn Thị Hạnh
	
	18/08/1981
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Tiếng Anh, Chủ nhiệm
	10/09/2006
	10/09/2006
	GV THPT III
	ĐH
	SP Anh
	Chính quy
	C1
	
	 

	7
	Nguyễn Thị Kiều Nhân
	
	12/11/1976
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Tiếng Anh, Chủ nhiệm
	19/01/2009
	19/01/2009
	GV THPT III
	ĐH
	SP Anh
	Chính quy
	C1
	
	 

	8
	Võ Thị Kim Loan
	
	02/10/1984
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Tiếng Anh
	01/09/2009
	01/09/2009
	GV THPT III
	ĐH
	SP Anh
	Chính quy
	C1
	
	 

	9
	Lê Thị Bích Ngọc 
	
	14/03/1988
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Tiếng Anh, Chủ nhiệm
	15/8/2010
	15/8/2010
	GV THPT III
	ĐH
	SP Anh
	Chính quy
	C1
	
	

	10
	Hồ Nguyên Mỹ Linh 
	
	11/08/1987
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Tiếng Anh, Chủ nhiệm
	15/11/2010
	15/11/2010
	GV THPT III
	ĐH
	SP Anh
	Chính quy
	C1
	
	

	XIII
	Tổ Thể dục - GDQP

	1
	Trịnh Công Thành
	06/05/1979
	 
	Tổ trưởng
	Giảng dạy bộ môn thể dục, quốc phòng; tổ trưởng
	15/09/2003
	15/09/2003
	GV THPT III
	ĐH
	SP Thể dục
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	2
	Nguyễn Thị Hường
	 
	18/02/1978
	P Tổ trưởng
	Giảng dạy bộ môn thể dục, GDQP, P Tổ trưởng
	20/09/2001
	20/09/2001
	GV THPT III
	ĐH
	SP Thể dục
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	3
	Trần Thị Hà
	 
	26/05/1979
	P.Bí thư đoàn
	Giảng dạy bộ môn thể dục
	09/09/2003
	09/09/2003
	GV THPT III
	ĐH
	SP Thể dục
	Chính quy
	Av-A
	
	 

	4
	Ngô Sỹ Đức
	23/09/1984
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy bộ môn thể dục
	26/09/2007
	26/09/2007
	GV THPT III
	ĐH
	SP Thể dục
	Chính quy
	Av-A
	
	

	5
	Phạm Văn Hưng
	10/02/1985
	 
	P Bí thư đoàn
	Giảng dạy bộ môn thể dục, Phó Bí thư đoàn trường
	 
	01/09/2009
	GV THPT III
	ĐH
	SP Thể dục
	Chính quy
	Av-A
	
	

	6
	Đỗ Ngọc Minh
	01/01/1987
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy bộ môn thể dục
	 
	 
	GV THPT III
	ĐH
	SP Thể dục
	Chính quy
	 
	
	

	7
	Hồ Văn Tứ
	01/01/1987
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy bộ môn thể dục, GDQP
	 
	8/9/2012
	GV THPT III
	ĐH
	SP Thể dục
	Chính quy
	 
	
	

	8
	Trương Quang Dân
	 
	18/02/1978
	Bí thư Đoàn
	Giảng dạy bộ môn, GDQP, Bí thư Đoàn trường
	15/09/2003
	15/09/2003
	GV THPT III
	ĐH
	SP GDQP
	Chính quy
	
	
	

	IX
	Tổ Sinh – Công nghệ

	1
	Nguyễn Thị Ngọ
	 
	11/07/1980
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Sinh, Công nghệ
	
	
	GV THPT III
	ĐH
	SP Sinh
	Chính quy
	
	
	

	2
	Lê Hồng Dũ
	23/10/1981
	 
	P Tổ trường
	Giảng dạy môn Sinh, Công nghệ, P tổ trưởng, chủ nhiệm
	09/09/2003
	09/09/2003
	GV THPT III
	ĐH
	SP Sinh
	Chính quy
	
	
	

	3
	Dương Hùng Vĩ
	15/12/1984
	 
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Sinh, Công nghệ, chủ nhiệm
	12/12/2006
	12/12/2006
	GV THPT III
	ĐH
	SP Sinh
	Chính quy
	
	
	

	4
	Mai Xuân Phú
	19/04/1986
	 
	Tổ trưởng
	Giảng dạy môn Sinh, Công nghệ, Tổ trưởng
	26/09/2006
	26/09/2006
	GV THPT III
	ĐH
	SP Sinh
	Chính quy
	
	
	

	5
	Hồ Thị Minh Thư
	 
	10/06/1986
	Giáo viên
	Giảng dạy môn Sinh, Công nghệ
	 
	01/09/2009
	GV THPT III
	ĐH
	SP Sinh
	Chính quy
	
	
	

	X
	Tổ Văn phòng

	1
	Trần Quốc Hoàn
	12/09/1977
	 
	Tổ trưởng
	Kế toán
	11/07/2002
	11/07/2012
	ĐHKT
	ĐH
	ĐHKT
	Chính quy
	
	
	 

	2
	Trương Thị Vận
	 
	20/06/1981
	Nhân viên
	Văn thư, thủ quỹ
	27/09/2005
	27/09/2005
	TCVT
	TC-TI
	TCVT
	Chính quy
	
	
	 

	3
	Lê Thị Kim Hoa
	 
	26/05/1984
	Nhân viên
	Văn thư
	01/12/2005
	01/12/2005
	TCKT
	TC-KT
	TCKT
	Chính quy
	
	
	 

	4
	Thân Thị Trang
	 
	16/10/1983
	Nhân viên
	Thư vện
	01/04/2008
	01/04/2008
	TCTV
	TC-TV
	TCTV
	Chính quy
	
	
	 

	5
	Trần Thị Hợi
	 
	10/10/1984
	Nhân viên
	Thư viện
	01/09/2008
	01/09/2008
	TCTV
	TC-TV
	TCTV
	Chính quy
	
	
	 

	6
	Nguyễn Thị Hằng
	 
	10/06/1981
	Nhân viên
	Y tế
	 
	06/01/2010
	NV
	TC-YT
	NV
	Chính quy
	
	
	 

	7
	Nguyễn Thị Hồng
	 
	20/10/1988
	Nhân viên
	Thiết bị
	 
	10/4/2010
	 
	ĐH-TB
	 
	Chính quy
	 
	 
	 

	8
	Trần Xuân Linh
	28/02/1970
	 
	Nhân viên
	Bảo vệ
	05/07/2005
	05/07/2005
	NV
	
	NV
	
	
	
	

	9
	Trần Văn Cường
	01/01/1970
	 
	Nhân viên
	Bảo vệ
	 
	01/01/2009
	NV
	
	NV
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Nga
	 
	20/03/1970
	Nhân viên
	Tạp vụ
	05/07/2005
	05/07/2005
	NV
	
	NV
	
	 
	 
	 


	
NGƯỜI LẬP BIỂU 


	Krông Nô, ngày 30 tháng 10 năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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